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Họ và tên: .............................. 
Lớp: ....... 

 
Toán 2 – Bài 15: Ki-lô- gam 

 

Phần I. Trắc nghiệm 
Câu 1. Cân ở trạng thái thăng bằng. Hỏi quả bí ngô cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? 

 

 
 A. 11 kg B. 2 kg C. 15 kg D. 13 kg 
Câu 2. Quan sát tranh rồi chọn câu trả lời đúng: 
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A. Cân nặng của con thỏ nặng hơn cân nặng của con rùa. 
B. Tổng cân nặng của con thỏ và con cừu nặng hơn cân nặng của con rùa. 
C. Tổng cân nặng của con thỏ và con cừu nặng bằng cân nặng của con rùa. 
D. Tổng cân nặng của con thỏ và con cừu nhẹ hơn cân nặng của con rùa. 
Câu 3. Cân ở trạng thái thăng bằng. Hỏi cái hộp cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? 

 

 
 A. 7 kg B. 9 kg C. 5 kg D. 2 kg 
Câu 4. Khối gỗ hình hộp chữ nhật nặng hơn khối gỗ hình cầu bao nhiêu ki-lô-gam? 

 

 
 A. 51 kg B. 120 kg C. 18 kg D. 69 kg 
Câu 5. Quan sát hình vẽ và cho biết khối gỗ nhẹ nhất có dạng khối gì? 

 

 
 A. Khối lập phương B. Khối trụ C. Khối hộp chữ nhật D. Khối cầu 
Câu 6. Trên đĩa cân có một quả dưa hấu và một quả bưởi. Biết quả dưa hấu cân nặng 22 kg. Hỏi quả bưởi 
cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? 

 

 
 A. 28 B. 6 C. 22 D. 50 
 
Phần II. Tự luận 
Bài 1. Nối mỗi phép tính với kết quả đúng. 
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Bài 2. Bao gạo nếp cân nặng 43 kg, Bao gạo tẻ cân nặng 30 kg. Hỏi Bao gạo nếp nặng hơn Bao gạo tẻ bao 
nhiêu ki-lô-gam? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 3. Một con lợn cân nặng 20 kg. Sau một tháng, nó tăng thêm 59 kg. Hỏi lúc này con lợn cân nặng bao 
nhiêu ki-lô-gam? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 4. Số? 
 a) . . . kg− 80 kg = 16 kg b) 26 kg+. . . kg = 97 kg 
 c) 33 kg−. . . kg = 32 kg d) 26 kg+ 11 kg =. . . kg 
Bài 5. Bác nông dân có 22 ki-lô-gam khoai lang. Bác nông dân đã bán đi 7 ki-lô-gam. Hỏi bác nông dân còn 
lại bao nhiêu ki-lô-gam khoai lang? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 6. Điền số thích hợp vào ô trống. 
 a) 77 kg−. . . = 72 kg b) . . . −64 kg = 24 kg 
 c) . . . −75 kg = 24 kg d) . . . −4 kg = 35 kg 
Bài 7. Tính: 
 a) 37 kg− 21 kg =. .. b) 59 kg− 38 kg =. .. 
 c) 11 kg− 10 kg =. .. d) 93 kg− 72 kg =. .. 
Bài 8. Tính: 
 a) 70 kg− 30 kg =. .. b) 36 kg− 26 kg =. .. 
 c) 90 kg− 60 kg =. .. d) 77 kg− 16 kg =. .. 
Bài 9. Điền số thích hợp vào ô trống. 
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 a) 96 kg−. . . = 2 kg b) . . . −83 kg = 3 kg 
 c) 86 kg−. . . = 6 kg d) 98 kg−. . . = 40 kg 
Bài 10. Bao dưa hấu cân nặng 58 kg, bao xi măng cân nặng 79 kg. Hỏi bao xi măng nặng hơn bao dưa hấu 
bao nhiêu ki-lô-gam? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

----HẾT--- 
 
 


